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QUYẾT ĐỊNH 

SƠ THẨM GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ 

V/v: Yêu cầu tuyên bố một người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN QUẬN NAM TỪ LIÊM, THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

Thành phần giải quyết việc dân sự gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên họp:  Ông Chu Thiện N 

Thư ký phiên họp: Bà Nguyễn Thị T, Thẩm tra viên Tòa án 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Nam Từ Liêm tham gia phiên 

họp: Bà Lưu Thị Dáng H - Kiểm sát viên. 

Ngày 31/8/2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân quận Nam Từ Liêm mở phiên 

họp công khai giải quyết việc dân sự thụ lý số 41/2022/TLST-DS ngày 

27/7/2022 về việc “Yêu cầu tuyên bố một người có khó khăn trong nhận thức, 

làm chủ hành vi”, theo Quyết định mở phiên họp số 03/QĐST-DS ngày 

12/8/2022, gồm những người tham gia tố tụng sau đây: 

- Người yêu cầu giải quyết việc dân sự: Bà Nguyễn Thị A, sinh năm 

1973; Địa chỉ: Số nhà 74 ngách 32/84 đường Đ, phường M, quận Nam Từ Liêm, 

Thành phố Hà Nội. (Có mặt) 

 - Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

 1. Anh Nguyễn Trọng G, Sinh năm 1994; ĐKHKTT: Số nhà 74 ngách 

32/84 đường Đ, phường M, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội. Hiện đang 

chấp hành hình phạt tù tại trại giam S, Ba Vì, Hà Nội. (Có đơn xin vắng mặt) 

2. Ông Nguyễn Trọng H, sinh năm 1972;  

Địa chỉ: Số nhà 74 ngách 32/84 đường Đ, phường M, quận Nam Từ Liêm, 

Thành phố Hà Nội. 

(Có đơn xin vắng mặt) 

3. Chị Nghiêm Thị T, sinh năm 1995;  

Địa chỉ: Số nhà 74 ngách 32/84 đường Đ, phường M, quận Nam Từ Liêm, 

Thành phố Hà Nội; 

(Có mặt) 
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NỘI DUNG VIỆC DÂN SỰ 

Tại đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự ghi ngày 11/7/2022 và Bản tự 

khai ngày 02/8/2022, bà Nguyễn Thị A trình bày như sau: 

Bà là mẹ đẻ của anh Nguyễn Trọng G, sinh năm 1994; Chứng minh nhân 

dân số 013449024 do Công an thành phố Hà Nội cấp ngày 15/7/2011; Nơi 

ĐKHKTT: Số nhà 74 ngách 32/84 đường Đ, phường M, quận Nam Từ Liêm, 

thành phố Hà Nội). Hiện anh G đang chấp hành hình phạt tù tại trại giam S, xã 

C, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội. 

Bà và chồng là ông Nguyễn Trọng H, sinh năm 1972; Căn cước công dân 

số 001072028123 do Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 

15/4/2021; ; Nơi ĐKHKTT và cư trú: Số nhà 74 ngách 32/84 đường Đ, phường 

M, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội) sinh được 02 người con là anh Nguyễn 

Trọng G, sinh năm 1994 và anh Nguyễn Hải B, sinh năm 1997. 

Anh Nguyễn Trọng G khi sinh ra phát triển bình thường, tính tình hiền 

lành. Năm 1-2 tuổi bị bệnh nên sốt cao co giật phải nằm điều trị nhiều lần tại 

Bệnh viện Xanh Pôn và Bệnh viện Nhi Trung Ương với chẩn đoán: Sốt cao co 

giật, ổn định, ra viện không để lại di chứng. Năm 2004, lúc 10 tuổi anh G xuất 

hiện cơn co giật duỗi toàn thân, sùi bọt mép, cơn kéo dài khoảng 01 phút, trong 

lúc hỏi chuyện thì anh G không biết gì, hầu như tháng nào cũng cũng xuất hiện 

01-02 cơn động kinh nhất là khi thay đổi thời tiết. Cùng thời điểm đó, anh G có 

biểu hiện rối loạn tâm thần: Đêm ít ngủ, nói nhiều, nói lung tung, hay mè nheo 

yêu sách với người thân, nếu không được đáp ứng thì chửi bới đập phá, gây rối. 

Anh G được điều trị 01 lần tại khoa thần kinh Bệnh viện Bạch Mai và 01 lần tại 

Bệnh viện Tâm thần Hà Nội với chẩn đoán F06.8, ổn định ra viện lần cuối ngày 

09/02/2018, uống thuốc tại y tế cơ sở đều với liều lượng: Garnotal 0,1g x 02 

viên/24h, Levomepromazin 25mg x 02 viên/24h. Lúc không uống thuốc đều đặn 

thì bệnh nặng hơn, đêm không ngủ, nói nhiều, mè nheo yêu sách với người thân, 

lang thang gây hấn đánh mọi người xung quanh, gia đình đưa Giáp vào Bệnh 

viện tâm thần Hà Nội khám và điều trị. Anh G được điều trị nội trú tại Khoa B – 

Bệnh viện tâm thần Hà Nội từ ngày 04/5/2018, điều trị kháng động kinh liều 

thích hợp, vitamin. Ngày 11/5/2018 bệnh thuyên giảm và được giải quyết ra 

viện. 

Năm 2014 anh Nguyễn Trọng G kết hôn với chị Nghiêm Thị T và sinh 

được hai con là Nguyễn Ngọc Uyên N, sinh năm 2015 và Nguyễn Trọng Gia B, 

sinh năm 2016. 

Ngày 05/01/2018 anh G gây hấn đánh nhau với anh Phan Ngọc T, bị Tòa 

tuyên phạm tội cố ý gây thương tích theo Bản án số 182/2019/HS-PT ngày 

05/3/2019 của Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội. Theo kết luận của Viện pháp 

y tâm thần trung ương – Bộ y tế thì anh Nguyễn Trọng G bị bệnh động kinh cục 
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bộ phức tạp, có biến đổi nhân cách, theo phân loại bệnh quốc tế lần thứ 10 năm 

1992 bệnh có mã số G40.2 theo Bản kết luận giám định pháp y tâm thần trung 

ương số 194 ngày 12/6/2018, anh G thuộc đối tượng có khó khăn trong nhận 

thức và điều khiển hành vi. Trong thời gian chấp hành án, anh G vẫn phải thực 

hiện việc điều trị tại Bệnh viện tâm thần Trung Ương 1 theo Hồ sơ bệnh án nội 

trú; Và cho đến thời gian hiện tại vẫn phải liên tục dùng thuốc điều trị bệnh.  

Để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho anh Nguyễn Trọng G trong các 

giao dịch dân sự, bà đề nghị Tòa án nhân dân quận Nam Từ Liêm giải quyết tuyên 

bố anh Nguyễn Trọng G, sinh năm 1994; Chứng minh nhân dân số 013449024 

do Công an thành phố Hà Nội cấp ngày 15/7/2011; Nơi ĐKHKTT: Số nhà 74 

ngách 32/84 đường Đ, phường M, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội; Hiện 

anh G đang chấp hành hình phạt tù tại Trại giam S, xã C, huyện Ba Vì, Thành 

phố Hà Nội có khó khăn trong nhận thức và làm chủ hành vi, đồng thời cử bà 

Nguyễn Thị A là mẹ đẻ của anh Nguyễn Trọng G làm người đại diện cho anh 

trong các giao dịch dân sự có liên quan trong thời gian anh có khó khăn trong 

nhận thức, làm chủ hành vi theo quy định tại Điều 23 BLDS và Chương XXIV 

BLTTDS năm 2015. 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan – anh Nguyễn Trọng G, ông 

Nguyễn Trọng H, chị Nghiêm Thị T nhất trí với ý kiến trình bày của bà Nguyễn 

Thị A. Đề nghị Tòa án giải quyết tuyên bố anh Nguyễn Trọng G có khó khăn 

trong nhận thức, làm chủ hành vi, đồng thời cử bà Nguyễn Thị A là mẹ đẻ của 

anh Nguyễn Trọng G làm người đại diện cho anh trong các giao dịch dân sự có 

liên quan trong thời gian anh có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi theo 

quy định của Bộ luật Dân sự. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Nam Từ Liêm phát biểu ý kiến tại 

phiên họp: Về thủ tục tố tụng, Tòa án đã thực hiện đúng các quy định của Bộ luật 

Tố tụng dân sự. Về nội dung: yêu cầu của bà Nguyễn Thị A là đúng đắn, tuy nhiên 

tại thời điểm hiện nay Kết luận giám định pháp y tâm thần đối với anh Nguyễn 

Trọng G đã thực hiện được 4 năm nên không thể dùng làm căn cứ để quyết định 

anh Nguyễn Trọng G có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi. Đề nghị 

Tòa án trưng cầu giám định pháp y tâm thần vào thời điểm hiện nay.   

NHẬN ĐỊNH: 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ việc dân sự được 

thẩm tra tại phiên họp; ý kiến của các đương sự và đại diện viện kiểm sát tại 

phiên họp, Tòa án nhân dân quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội nhận định: 

 [1] Về thủ tục tố tụng:  

 Bà Nguyễn Thị A là mẹ đẻ, là người có quyền, lợi ích liên quan đến  anh 

Nguyễn Trọng G nộp đơn yêu cầu giải quyết việc tuyên bố anh Nguyễn Trọng G 
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có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi là phù hợp với quy định tại Khoản 

1 Điều 376 của Bộ luật Tố tụng dân sự. Bà Nguyễn Thị A là người yêu cầu giải 

quyết việc dân sự có nơi cư trú tại phường M, quận Nam Từ Liêm, Thành phố 

Hà Nội nên Tòa án nhân dân quận Nam Từ Liêm thụ lý, giải quyết việc dân sự là 

đúng thẩm quyền theo quy định tại Khoản 1 Điều 27, Điểm a Khoản 2 Điều 35, 

Điểm a Khoản 2 Điều 40 của Bộ luật Tố tụng dân sự.   

[2] Về nội dung: 

- Xét yêu cầu của bà Nguyễn Thị A về việc tuyên bố anh Nguyễn Trọng G 

có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi: 

Căn cứ vào lời khai của bà Nguyễn Thị A, ông Nguyễn Trọng H là bố mẹ 

anh Nguyễn Trọng G, lời khai của chị Nghiêm Thị T là vợ của anh Nguyễn 

Trọng G và kết luận giám định pháp y tâm thần số 194/KLGĐ ngày 12/6/2018 

của Viện pháp y tâm thần trung ương, có đủ cơ sở để xác định: trước, trong, sau 

khi thực hiện hành vi phạm tội (ngày 05/01/2018) và tại thời điểm giám định 

Anh Nguyễn Trọng G bị bệnh động kinh cục bộ phức tạp, có biến đổi nhân cách. 

Anh Nguyễn Trọng G hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi.   

Sau khi có kết luận giám định nêu trên thì anh Nguyễn Trọng G bị Tòa án 

nhân dân thành phố Hà Nội xử phạt 06 năm 06 tháng tù về tội "Cố ý gây thương 

tích" (Bản án số hình sự số 182/2019/HS-PT ngày 05/3/2019) và chấp hành hình 

phạt tù tại Trại giam S, xã C, huyện Ba Vì, Thành phố Hà Nội. Theo cung cấp 

của Trại giam Suối hai tại biên bản xác minh ngày 12/8/2022 thì hiện tại anh 

Nguyễn Trọng G đang điều trị tại bệnh xá về bệnh động kinh cục bộ, thỉnh 

thoảng có lên cơn co giật, nói nhiều và nhiều câu nói không đúng trọng tâm. Bà 

Nguyễn Thị A, ông Nguyễn Trọng H là bố mẹ và chị Nghiêm Thị T là vợ của 

anh Nguyễn Trọng G cũng xác nhận quá trình thăm nuôi hàng tháng anh Nguyễn 

Trọng G vẫn có biểu hiện của bệnh động kinh không có dấu hiệu thuyên giảm. 

Tại biên bản lấy lời khai ngày 12/8/2022 tại trại giam S, anh Nguyễn Trọng G 

đồng ý với yêu cầu của bà Nguyễn Thị A. 

Căn cứ vào các nhận định nêu trên, xét thấy yêu cầu tuyên bố anh Nguyễn 

Trọng G có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi của bà Nguyễn Thị A là 

phù hợp với quy định tại Điều 23 của Bộ luật Dân sự nên được chấp nhận. 

- Về việc chỉ định người giám hộ: Bà Nguyễn Thị A, ông Nguyễn Trọng 

H là bố mẹ và chị Nghiêm Thị T là vợ của anh Nguyễn Trọng G cùng đề nghị 

Tòa án chỉ định bà Nguyễn Thị A là người giám hộ cho anh Nguyễn Trọng G. 

Chị Nghiêm Thị T trình bầy chị đang sống phụ thuộc vào bà Ánh về kinh tế, chỗ 

ở mặt khác đang nuôi con nhỏ nên không có điều kiện cẩn thiết để thực hiện 

quyền, nghĩa vụ của người giám hộ. Bà Nguyễn Thị A xác nhận bà có đủ điều 

kiện làm người giám hộ theo quy định tại Điều 49 của Bộ luật Dân sự. Anh 

Nguyến Trọng Giáp đồng ý để bà Nguyễn Thị A làm giám hộ. Vì vậy, Tòa án 
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chỉ định bà Nguyễn Thị A là người giám hộ cho anh G là phù hợp với quy định 

tại Khoản 2 Điều 46, Điều 49, Điều 53, Khoản 4 Điều 54 của Bộ luật Dân sự. 

Tòa án xác định quyền và nghĩa vụ của người giám hộ đối với người được giám 

hộ là toàn bộ các quyền, nghĩa vụ theo quy định tại các Điều 57 và 58 của Bộ 

Luật dân sự. 

Về lệ phí việc dân sự sơ thẩm: Bà Nguyễn Thị A là người nộp đơn yêu cầu 

nên phải chịu lệ phí dân sự sơ thẩm theo quy định pháp luật. 

        Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH  

1. Căn cứ vào: Khoản 1 Điều 27, Điểm a Khoản 2 Điều 35, Điểm a Khoản 

2 Điều 40 và các Điều 361, 366, 367, 369, 370, 371, 372, 376, 378 của Bộ luật 

Tố tụng dân sự; các Điều 23, 46, 47, 48, 49, 53, 54, 57 và 58 của Bộ luật Dân sự; 

Điều 37 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy 

ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu nộp, quản lý và 

sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. 

          2. Chấp nhận yêu cầu của bà Nguyễn Thị A về việc tuyên bố người có khó 

khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi.  

 Tuyên bố anh Nguyễn Trọng G, sinh năm 1994; nơi đăng ký HKTT: Số 

nhà 74 ngách 32/84 đường Đ, phường M, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà 

Nội; Hiện đang chấp hành hình phạt tù tại trại giam S, huyện Ba Vì, Thành phố 

Hà Nội. Là người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi. 

3. Về giám hộ: Chỉ định bà Nguyễn Thị A là người giám hộ cho anh 

Nguyễn Trọng G.  

3.1 Bà Nguyễn Thị A là người giám hộ cho anh Nguyễn Trọng G có 

quyền: 

- Sử dụng tài sản của người được giám hộ để chăm sóc, chi dùng cho 

những nhu cầu thiết yếu của người được giám hộ. 

- Được thanh toán các chi phí hợp lý cho việc quản lý tài sản của người 

được giám hộ. 

- Đại diện cho người được giám hộ trong việc xác lập, thực hiện giao dịch 

dân sự và thực hiện các quyền khác theo quy định của pháp luật nhằm bảo vệ 

quyền, lợi ích hợp pháp của người được giám hộ. 

3.2 Bà Nguyễn Thị A là người giám hộ cho anh Nguyễn Trọng G có nghĩa 

vụ: 

- Chăm sóc, bảo đảm việc điều trị bệnh cho người được giám hộ; 

- Đại diện cho người được giám hộ trong các giao dịch dân sự; 
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- Quản lý tài sản của người được giám hộ; 

- Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người được giám hộ. 

4. Về lệ phí: Bà Nguyễn Thị A phải chịu 300.000 đ (Ba trăm nghìn đồng) 

lệ phí yêu cầu giải quyết việc dân sự. Được trừ vào số tiền bà đã nộp tạm ứng 

theo biên lai số AA/2020/0034515 ngày 26/7/2022 tại Chi cục Thi hành án dân 

sự quận Nam Từ Liêm. Bà Ánh đã nộp đủ lệ phí. 

5. Quyết định này có thể bị kháng cáo kháng nghị theo thủ tục phúc 

thẩm theo quy định của pháp luật. 

 

   Nơi nhận: 
 

   - Người yêu cầu; 

   - VKSND Q. Nam Từ Liêm; 

   - Chi cục THA Q. Nam Từ Liêm; 

   - Lưu VP-HS. 

THẨM PHÁN 

 

 

 

 

 

 


